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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

. ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
  

MẪU VỈ x 10 VIÊN
NÉN BAO PHIM CETIRIZIN

 

 GETIRIZIN
Cetirizin hydroclorld10mg
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MẪU HỘP 100 VIÊN
NEN BAO PHIM CETIRIZIN

   

   

  CHÍ ĐỊNH - CÁCH DÙNG, SP CÔNG THỨC: co+ vin ninba tim
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: A iii Beers
indoctong thutmpatnstem, DƯ. Ngư...

BAO QUAN:
Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt
độ dưới 30 °G

Mã Vạch

 

     
   

   

   

SAN XUAT THEO: TCCS

 

Í GETIRIZIN
Cetirizin hydroclorid

10mg
  

  

  
   

  

 “ CETIRIZIN
Cetirizin hydroclorid

10mg

  
pexa TAM TAY CUATREEM

ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚC KHI ĐÙNG    
   

        

 

 SDK:

      
Sảnxuấttại:
CNCONGTYCOPHANDƯỢCPHẨMPHONGPHO
WHAMAYSANXUẤTDƯỢCPHẨMUSARICHPHARM

Lô 12,ĐườngSố8, KCNTânTạo, TP, HCM
ĐT:(08)3754.7998 - (08)3754.7999
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MAU NHAN CHAI 100 VIEN
NEN BAO PHIM CETIRIZIN

  
 

          

 

   

  

CHI DINH - CACH DUNG, CHONG CÔNG THỨC: cho1 viên nén bao phim.
CHỈ ĐỊNH: Cetirizin hydroelorid......................10mg
Xinđọctrongtờhướngdẫnsửdụng. TẢ dLŨ cococscosecoseoeosbeee 1 viên

BẢO QUẢN:haiod, ier ces SAN XUAT THEO: TCCS
ĐỂ XA TẨM TAY CUA TREEM

ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỰNGTRƯỜICKHIDÙNG

Ivi HI SOK: 7al
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HUONG DAN SU DUNG THUOC TẾ

Viên nén bao phim CETIRIZIN A sự

ASS
1. Trình bày: Hộp 10 vỉ x 10 viên, Chai 100 viên thự

2. Công thức: Mỗi viên nén bao phim chứa: Cetirizin hydroclorid 10 mg

Tá dược: Tình bột sắn, Lactose, Povidone K30, Natri croscamellose, Magnesi stearat, HPMC, PEG 6000,

Talc, Titan dioxyd, Màu Ponceau 4R, Red Allura

3. Chỉ định

Cetirizin được chỉ định trong điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dang, viém mũi dị ứng theo mùa,

mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên và viêm mũi dị ứng theo mùa ở trẻ em

trên 6 tuổi; viêm kết mạc dị ứng.

4. Liều lượng và cách dùng

Cetirizin được dùng đường uống. Mặc dù thức ăn có thể làm giảm nồng độ đỉnh trong máu và kéo dài

thời gian đạt nồng độ đỉnh, nhưng không ảnh hưởng đến mức hấp thụ thuốc, cho nên có thể uống cùng

hoặc ngoài bữa ăn.

Người lớn và trẻ em từ 6 tuôi trở lên uống 1 viên 10 mg/ngày hoặc 5 mg x 2 lần/ngày.

Hiện nay, chưa có số liệu nào gợi ý cần phải giảm liều ở người cao tuổi. Tuy vậy, phải giảm nửa liều

(viên hoặc dung dịch uông) ở người suy thận.

Người bệnh có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11 - 31 ml/phút) người bệnh đang

thâm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7 ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liêu là 5 mg/lân/ngày.

5. Chống chỉ định

Những người có tiên sử dị ứng với cetir1zin, với hydroxyzin.

  
Trẻ em dưới 6 tuôi

6. Thận trọng

Cần phải điều chỉnh liều ở người suy thận vừa hoặc nặng và người đang thâm phân thận nhân tạo.

Cần điều chỉnh liều ở người suy gan.

Ở một số người bệnh sử dụng cetirizin có hiện tượng ngủ gà, do vậy nên thận trọng khi lái xe, hoặc vận

hành máy, vì dễ gây nguy hiểm. Tránh dùng đồng thời cetirizin với rượu và các thuốc ức chế thần kinh

trung ương, vì làm tăng thêm tác dụng của các thuôc này.

7. Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi sử dụng thuốc 4

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác:

Đến nay chưa thấy tương tác đáng kể với các thuốc khác. Độ thanh thải cetirizin giảm nhẹ khi uống cùng

400 mg theophylin.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Thời kỳ mang thai: Tuy cetirizin không gây quái thai ở động vật, nhưng không có những nghiên cứu đầy

đủ trên người mang thai, cho nên không nên dùng khi có thai.

Thời kỳ cho con bú: Cetirizin bài tiết qua sữa, vì vậy người cho con bú không nên dùng.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Ở một số người bệnh sử dụng cetirizin có hiện

tượng ngủ gà, do vậy nên thận trọng khi lái xe, hoặc vận hành máy móc.

8. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Thuong gap, ADR > 1/100

Hay gặp nhất là hiện tượng ngủ gà. Tỉ lệ gây nên phụ thuộc vào liều dùng.

Ngoài ra thuốc còn gây mệt mỏi, khô miệng, viêm họng, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn.

It gap, 1/1000 < ADR < 1/100

https://trungtamthuoc.com/



 

 

` ˆChán ăn hoặc tăng thèm ăn, bí tiểu, đỏ bừng, tăng tiết nước bọt.

Hiếm gặp, ADR < 1/1000 They

Thiếu máu tan máu, giảm tiểu cầu, hạhuyết áp nặng, choáng phản vệ, viêm gan, ứ mật, viêm cầu thận.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặpphải khi sử dụng thuốc.

9. Các đặc tính dược lực học, dược động học:

Các đặc tính dược lực học:

Cetirizin là thuốc kháng histamin mạnh có tác dụng chống dị ứng, nhưng không gây buồn ngủ ở liều dược

lý. Cetirizin có tác dụng đối kháng chọn lọc ở thụ thể Hị, nhưng hầu như không có tác dụng đến các thụ

thể khác, do vậy hầu như không có tác dụng đối kháng acetylcholin và không có tác dụng đối kháng

serotonin. Cetirizin ức chế giai đoạn sớm của phản ứng dị ứng qua trung gian histamin và cũng làm giảm

sự di dời của các tế bào viêm và giảm giải phóng các chất trung gian ở giai đoạn muộn của phản ứng dị

ứng.

Các đặc tính dược động học:

Néng độ đỉnhtrong mau ở mức 0,3 microgam/ml sau 30 đến 60 phút khi uống 1 liều 10 mg. Nửa đời

huyết tương xấp xỉ 11 giờ. Hấp thu thuốc không thay đổi giữa các cá thé.

Độ thanh thải ở thận là 30 ml/phút và nửa đời thải trừ xấp xỉ 9 giờ. Cetirizin liên kết mạnh với protein

huyết tương (khoảng 93%).

10. Quá liều và xử trí:

Triệu chứng của quá liều là: ngủ gà ở người lớn; ở trẻ em có thể bị kích động.

Xứ trí: Khi quá liều nghiêm trọng cần gây nôn và rửa dạ dày cùng với các phương pháp hỗ trợ.

chưa có thuộc giải độc đặc hiệu.

  

  

 

11. Bảo quản, hạn dùng:

Bảo quản: Bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Han dung: 36 thang ké tir ngay sanxuat

THUOC CHIDUNG KHI CO SUKE DONCUA BAC SI.

ĐỌC KỸHƯỚNG DẪNSỬ DỤNG TRƯÓC KHIDÙNG
ĐỀXA TÂM TAY TRẺ EM

NEUCANBIET THEM THONG TINXIN HỎI ÝKIÉNBÁC SĨ

CHINHÁNH CONGTY CO PHAN DUQC PHAM PHONG PHU -

NHA MAY SAN XUAT DƯỢC PHAM USARICHPHARM

Lô 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tao , 4

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

  

  SA.ni
TUQ.CUC TRUONG —]DS.Hồ Vinh Hiển
P.TRƯỞNG PHÒNG

GỗMinh King
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